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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Kiến thức: Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài sau:
- Bài 4: Tôn trọng sự thật
- Bài 5: Tự lập
- Bài 6: Tự nhận thức bản thân
II. Năng lực:
- Năng lực giải thích, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Năng lực phân tích, giải quyết tình huống có vấn đề.
- Năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức.
B. DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (70%),Tự luận (30%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Sự thật luôn làm đau lòng người.       B. Giúp con người tin tưởng nhau.
C. Người nói thật thường thua thiệt.       D. Thường làm mất lòng người khác.
Câu 2. Trái với tự lập là:
A. Ích kỉ.	B. Tự tin.	C. Ỷ lại.	D. Tự chủ.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây không thể hiện tính tự lập?
A. Tuy nhà ở gần trường nhưng Giang vẫn đòi bố mẹ đưa đi học.
B. Hiền chỉ tham khảo đáp án sau khi đã tự mình giải xong bài tập.
C. Nhà có người giúp việc nhưng Minh vẫn tự dọn dẹp phòng ngủ của mình.
D. Trong hoạt động của lớp, Nam vẫn luôn cố gắng tự mình hoàn thành các công việc được giao.
Câu 4. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tính tự lập?
A. Muốn ăn thì lăn vào bếp.	B. Cây ngay không sợ chết đứng.
C. Thương người như thể thương thân.	D. Ăn cháo đá bát.
Câu 5. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Thường làm mất lòng người khác.           B. Giúp con người tin tưởng nhau.
C. Người nói thật thường thua thiệt.             D. Sự thật luôn làm đau lòng người.
Câu 6. Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm bằng thái độ như thế nào?
A. Khéo léo, tinh tế và tránh cho biết sự thật.               
B. Không nói sự thật sợ người khác đau khổ.
C. Nói thô tục nhưng đúng sự thật là được.                  
D. Dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái.

Câu 7. Câu tục ngữ: “Hữu thân hữu khổ” nói đến điều gì?
A. Tiết kiệm.	B. Tự lập.              C. Đoàn kết.      D. Trung thực.
Câu 8. Câu tục ngữ: “Giúp lời, không ai giúp của/Giúp đũa, không ai giúp cơm” nói đến điều gì?
A. Đoàn kết          B. Tự lập                      C. Trung thực                    .D. Tiết kiệm.
Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
B. Chỉ làm những việc mà mình thích.
C. Làm mọi việc theo số đông.
D. Phê phán những việc làm sai trái.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật?
A. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp.                                
B. Không coi cóp bài trong giờ kiểm tra.
C. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác.            
D. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game.
Câu 11. Người tự lập là người:
A. Không tôn trọng lợi ích tập thể.                     B. Đề cao cái tôi cá nhân.
C. Đề cao lợi ích bản thân.                                 D. Không phụ thuộc dựa, dẫm vào người khác.
Câu 12. Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái thể hiện hành vi của một người?
A. Tiết kiệm, khiêm tốn.	B. Tôn trọng sự thật.
C. Cần cù, siêng năng.	D. Xa hoa, lãng phí.
Câu 13. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?
A. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết.
B. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống.
C. Chỉ cần nói thật với những người thân của mình.
D. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết.
Câu 14. Câu tục ngữ: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” ý nói về một người?
A. Không được người khác tin nữa.	B. Được người khác tin tưởng.
C. Luôn được người khác tôn trọng.	D. Thờ ơ, hời hợt với người khác.
Câu 15. Việc làm, hành vi nào dưới đây thể hiện không tôn trọng sự thật?
A. Biết chị Hà bán mĩ phẩm giả nên nhiều lần Hiền đã khuyên chị dừng bán và xin lỗi mọi người.
B. Trí đã nói với chú phụ xe về hành vi của kẻ gian trên xe bus.
C. Biết bác Liên bán rau bẩn nhưng Thảo không nói với ai vì bác Liên là bác ruột của Thảo.
D. Nguyệt nói với cô giáo về hành vi quay cóp của Duyên trong giờ kiểm tra.
Câu 16. Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là:
A. Dũng cảm.	B. Tự trọng.	C. Khiêm tốn.	D. Sự thật.
Câu 17. Tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào?
A. Có thêm được nhiều bạn bè ủng hộ khi cần thiết.
B. Bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối.
C. Giúp bản thân được mọi người yêu mến.
D. Bảo vệ những giá trị đúng đắn tránh nhầm lẫn, oan sai.
Câu 18. Tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống gọi là:
A. Tự chủ.	B. Tự tin.	C. Tự lập.	D. Tự kỉ.
Câu 19. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là:
A. Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.    
B. Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.
C. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.                  
D. Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.
Câu 20. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là:
A. Luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
B. Không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
C. Tìm mọi thủ đoạn để mình được thành công.
D. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
Câu 21. Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là:
A. Thông minh.                               B. Tự nhận thức về bản thân.
C. Có kĩ năng sống.                         D. Tự trọng.
Câu 22. Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta:
A. Sống tự do và không cần phải quan tâm tới bất kì ai.
B. Bình tĩnh, tự tin hơn lôi cuốn sự quan tâm của người khác.
C. Để mình sống không cần dựa dẫm vào người xung quanh.
D. Biết rõ những mong muốn, những khả năng, khó khăn của bản thân.
Câu 23. Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục; biết rõ những mong muốn, những khả năng, khó khăn của bản thân để có thể:
A. Đặt ra mục tiêu, ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp.
B. Bình tĩnh, tự tin hơn mọi tình huống xảy ra trong đời sống xã hội.
C. Nhìn nhận đúng và ứng phó được với tất cả người xung quanh.
D. Tìm người phù hợp để giúp đỡ, hỗ trợ mình một cách tốt nhất.
Câu 24. Đây là một trong những việc chúng ta cần làm để nhận thức đúng về bản thân?
A. Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình. 
B. Bản thân mình tự ý thức không cần phải để ý người khác nói về mình.
C. Sống nội tâm, không cần phải chia sẻ những cảm nhận của mình.
D. Nhận thấy mình giỏi thì không cần phải rèn luyện hay học hỏi gì thêm nữa. 
Câu 25. Hành vi nào dưới đây không thể hiện việc tự nhận thức của bản thân?
A. L thường tỏ ra khó chịu và không quan tâm đến nhưng điều các bạn góp ý.
B. K thường tìm ra lỗi trong bài kiểm tra của mình để nhờ các bạn giải thích.
C. V rất thích vẽ và nhờ mẹ đăng kí cho mình lớp học vẽ trên trị trấn.
D. T lấy giấy liệt kê điểm mạnh, điểm yếu để đặt ra mục tiêu trong rèn luyện.
Câu 26. Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng mà cần phải:
A. Qua rèn luyện.                           B. Qua nhiều biến cố.
C. Có sự lựa chọn đúng đắn.          D. Có quyết định đúng đắn.
Câu 27. N luôn muốn mình học giỏi như bạn A, nhưng N nghĩ rằng đó là điều rất khó với mình, vì bạn cho rằng những người học giỏi là những người có tố chất thông minh. Vì vậy không thông minh có cố gắng mấy cũng không thể học giỏi được. Nếu là bạn của N em sẽ khuyên bạn:
A. Nên cố gắng vì mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau.
B. Thôi đừng cố công vô ích vì mình không có tố chất thông minh.
C. Nên biết thân biết phận của mình, đừng mong ước viễn vong nữa.
D. Nên tìm cách lấy lòng A, để A cho nhìn bài trong giờ kiểm tra.
Câu 28. Trong giờ sinh hoạt lớp, vì hay mắc nhiều lỗi nên L bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở. Và bị các bạn trong lớp nhận xét và đưa ra những điều cần phải cố gắng. Nếu là L, em sẽ làm gì?
A. Tỏ ra khó chịu với những lời các bạn góp ý
B. Tiếp thu chân thành và thay đổi bản thân trở nên tốt hơn
C. Cãi lại các bạn và ngày càng mắc nhiều lỗi để chứng tỏ bản thân khác biệt
[bookmark: _GoBack]D. Im lặng và không quan tâm.
Câu 29. Hiền là người rất thích nhảy, bạn mong muốn thi vào đội vũ đạo của trường mặc dù tỷ lệ được chọn vào rất khó. Nếu em là Hiền, em sẽ làm gì?
A.Tìm hiểu yêu cầu của đội vũ đạo, sau đó tập luyện hàng ngày để đạt được những yêu cầu đó. Ngoài ra, cần sự góp ý của các bạn trong lớp để có màn biểu diễn chỉn chu.
B. Bỏ cuộc vì nghĩ mọi thứ quá khó, chắc bản thân mình không làm được đâu.
C. Tự tin vào khả năng của mình và đăng kí thi mà không cần xem yêu cầu
D. Phản bác lại yêu cầu của đội vũ đạo bằng cách đi nói xấu
Câu 30. Mẹ bắt Nhi đi học đàn violon nhưng Nhi lại cảm thấy rằng bản thân không phù hợp với nghệ thuật và thực chất Nhi thích học võ. Nếu em là Nhi, em sẽ làm gì?
A. Cứ im lặng học theo yêu cầu của bố mẹ, còn việc mình tiếp thu hay không thì đó là quyền của mình.
B. Trình bày rõ ràng quan điểm với bố mẹ rằng, bản thân tự nhận thức được mình không phù hợp với môn Violon mà yêu thích và có khả năng ở môn võ. Thể hiện mong muốn được đi học võ và sẽ cố gắng học tốt nhất có thể.
C. Tỏ ra khó chịu, chán nản mỗi lần học Violon để bố mẹ thấy mình chán mà hủy lớp học đàn.
D. Cãi nhau với bố mẹ về chuyện học đàn, cho rằng bố mẹ không tôn trọng sở thích của mình.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
	Ga-li-lê (Galilei, 1564 – 1642) là nhà toán học, vật lí học, thiên văn học, triết học người I-ta-li-a người mở đầu cho cuộc cách mạng khoa học hiện đại. Thời ấy, mọi người quan niệm Trái Đất đứng yên và là trung tâm của vũ trụ; Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao quay xung quanh Trái đất. Trái lại nhà bác học Cô- péc-ních (Copernicus) đã phát hiện ra và khẳng định rằng, Mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ, Trái Đất và các hành tinh đều quay quanh Mặt Trời. Với việc cải tiến kính viễn vọng để quan sát bầu trời, Ga-li-lê đã chứng minh và bảo vệ cho quan điểm của Cô- péc-ních. Tuy nhiên, do phát ngôn trái với những quan điểm phổ biến thời bấy giờ, Ga-li-lê đã buộc phải quỳ trước Tòa án La Mã, thề từ bỏ quan điểm của mình và tuyên bố Trái Đất không quay. Nhưng sau đó, ông vẫn tuyên bố: “Dù sao Trái Đất vẫn quay!”
(Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn, 
Tiếng Việt 4, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Ga-li-lê là người rất dũng cảm khi dám đấu tranh chống lại quan điểm của Tòa án La Mã.
	
	

	B
	Quan điểm của Ga-li-lê đóng góp quan trọng cho ngành khoa học hiện đại sau này
	
	

	C
	Quan điểm về Trái đất của Ga-li-lê không có sự kế thừa và phát triển quan điểm của Cô - péc- ních.
	
	

	D
	Quan điểm của tòa án La Mã là đúng khi cho rằng trái đất đứng yên.
	
	


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Hai bàn tay
Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ còn rất trẻ, mang tên Nguyễn Tất Thành. Lúc đó, anh Thành có một người bạn tên là Lê. Một lần, cùng nhau đi chơi phố, đột nhiên Thành nhìn thẳng vào mắt bạn, hỏi:
- Anh Lê, anh có yêu nước không?
Câu hỏi đột nhiên khiến anh bạn ngạc nhiên, lúng túng trong giây lát rồi trả lời:
- Tất nhiên là có chứ!
- Anh có thể giữ bí mật không?
Người bạn đáp:
- Có.
Anh Thành nói tiếp:
- Tôi muốn sang nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có nhiều mạo hiểm như khi đau ốm. Anh muốn đi với tôi không?
- Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?
- Đây, tiền đây. Anh Thành vừa nói vừa giơ hay bàn tay – Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và đi. Thế anh cùng đi với tôi chứ?
Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của bạn, anh Lê đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ về cuộc phiêu lưu đó, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. 
Vài ngày sau, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước…
(Theo Bác Hồ kính yêu, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1980)
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Anh Lê là người yêu nước nhưng không phải là người biết giữ chữ tín, dũng cảm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.
	
	

	B
	Nhờ có “hai bàn tay trắng” mà Bác Hồ đã tự nuôi sống bản thân và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.
	
	

	C
	Bác Hồ là tấm gương về sự tự lập, dũng cảm, dám đương đầu với khó khăn thử thách.
	
	

	D
	Việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nhờ vào hai bàn tay là do sự may mắn
	
	



PHẦN III. TỰ LUẬN
Câu 1. Để trở thành người biết tôn trọng sự thật, học sinh cần làm gì?
Câu 2. Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến: “Người có tính tự lập tự mình giải quyết mọi công việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác”. Vì sao?
Câu 3. Em hãy trình bày cách tự nhận thức bản thân
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Câu 3

	 Để tôn trọng sự thật học sinh cần: tôn trọng sự thật bằng thái độ dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái. Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm bằng thái độ dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái.

	
	- Em không đồng ý với ý kiến.
- Giải thích: Người tự lập vẫn cần đến sự giúp đỡ và hợp tác của những người xung quanh. Vì bản thân mỗi người đều không hoàn hảo và đều có những việc không thể tự giải quyết được, đôi khi cũng cần những người khác giúp đỡ và góp ý để mình có hướng đi đứng đắn hơn. Tự lập không có nghĩa là biệt lập, chỉ biết đến mình, không cần quan hệ với ai, không nhờ ai giúp đỡ việc gì.

	
	- Đánh giá bản thân qua thái độ, hành vi, kết quả trong từng hoạt động, tình huống cụ thể.
- Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình.
- So sánh những nhận xét, đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, đánh giá của mình.
- Thân thiện, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân.

















